
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 21/QĐ-UBND P Trần Hưng Đạo, ngày  01 tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND 

Phường Trần Hưng Đạo 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi bổ sưng một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố 

Hạ Long “V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023”; 

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính kế toán Phường Trần Hưng Đạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai tình quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND 

Phường Trần Hưng Đạo (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, bộ phận Tài chính 

Kế toán phường tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (T.H); 

- UBND TP Hạ Long; 

- Phòng Tài chính KT TP; 

- Đảng ủy Phường; 

- HĐND Phường; 

- Các tổ chức CT-XH Phường; 

- Khu trưởng các khu phố; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

Nguyễn Xuân Trường 

 

 

 



UBND PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO Biểu số 5 

    
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND phường Trần Hưng Đạo) 

   
ĐVT: 1000 đồng 

STT Nội dung 
Số liệu báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết toán 

được phê duyệt 

A Quyết toán thu NSNN     

I Tổng số thu NSNN 34.104.700.573 34.104.700.573 

1 Tổng thu NSNN trên địa bàn 13.671.706.219 13.671.706.219 

- Thuế ngoài quốc doanh (VAT, TNDN) 2.925.102.411 2.925.102.411 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 740.663.235 740.663.235 

- Lệ phí môn bài 126.250.000 126.250.000 

- Thu tiền sử dụng đất 1.008.650.000 1.008.650.000 

- Thuế thu nhập cá nhân 6.550.060.949 6.550.060.949 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 7.673.079 7.673.079 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.916.442.677 1.916.442.677 

- Phí, lệ phí 140.073.000 140.073.000 

- Thu khác 256.790.868 256.790.868 

2 Bổ sung từ NS Thành phố 18.869.751.255 18.869.751.255 

- Bổ sung cân đối 3.553.000.000 3.553.000.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu 15.316.751.255 15.316.751.255 

3 Thu chuyển nguồn 1.563.243.099 1.563.243.099 

4 Thu kết dư 3.194.959.895 3.194.959.895 

II Tổng thu ngân sách phường hưởng điều tiết 23.723.948.750 23.723.948.750 

1 Tổng thu ngân sách phường hưởng điều tiết 3.290.954.396 3.290.954.396 

- Thuế ngoài quốc doanh (VAT, TNDN) 585.020.588 585.020.588 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 370.331.615 370.331.615 

- Lệ phí môn bài 126.250.000 126.250.000 

- Thuế thu nhập cá nhân 489.183.779 489.183.779 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.341.509.899 1.341.509.899 

- Phí, lệ phí 140.073.000 140.073.000 

- Thu khác 238.585.515 238.585.515 

2 Bổ sung từ NS Thành phố 18.869.751.255 18.869.751.255 

- Bổ sung cân đối 3.553.000.000 3.553.000.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu 15.316.751.255 15.316.751.255 

3 Thu chuyển nguồn 1.563.243.099 1.563.243.099 

4 Thu kết dư 3.194.959.895 3.194.959.895 

B Quyết toán chi NSNN 26.241.325.369 26.241.325.369 

I Chi thường xuyên 7.442.312.405 7.442.312.405 

1 Chi công tác quốc phòng 405.809.377 405.809.377 

2 Chi đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy 319.064.500 319.064.500 

3 Chi sự nghiệp giáo dục 400.840.000 400.840.000 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 34.140.000 34.140.000 



5 Chi sự nghiệp truyền thanh 36.630.000 36.630.000 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 15.500.000 15.500.000 

7 Chi sự nghiệp kinh tế  74.973.600 74.973.600 

8 Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể 5.768.129.928 5.768.129.928 

8,1 Chi hoạt động Hội đồng nhân dân 459.600.000 459.600.000 

8,2 Chi quản lý nhà nước 4.457.625.928 4.457.625.928 

8,3 Chi hoạt động của Đảng 362.204.000 362.204.000 

8,4 Chi hoạt động Mặt trận tổ quốc 214.700.000 214.700.000 

8,5 Chi hoạt động Đoàn Thanh niên 91.000.000 91.000.000 

8,6 Chi hoạt động Hội phụ nữ 108.000.000 108.000.000 

8,7 Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh 75.000.000 75.000.000 

9 Chi đảm bảo xã hội 265.051.000 265.051.000 

10 Chi khác ngân sách  122.174.000 122.174.000 

II Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 4.018.383.709 4.018.383.709 

III Chi đầu tư xây dựng cơ bản 14.780.629.255 14.780.629.255 

C Quyết toán thu, chi các HĐ tài chính khác     

I Thu các hoạt động tài chính khác 2.340.169.820 2.340.169.820 

1 Hoạt động quỹ công chuyên dùng 242.240.000 242.240.000 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 96.920.000 96.920.000 

- Quỹ vì người nghèo 72.660.000 72.660.000 

- Quỹ người cao tuổi 72.660.000 72.660.000 

2 Thu hộ 1.790.427.700 1.790.427.700 

- Phòng chống thiên tai 70.014.000 70.014.000 

- Thu gom xử lý rác thải 1.720.413.700 1.720.413.700 

3 Chi hộ 307.502.120 307.502.120 

- Ủy nhiệm thu thuế đất 88.901.320 88.901.320 

- Chi khen thưởng 22.640.000 22.640.000 

- Khen thưởng Huy hiệu đảng 167.170.000 167.170.000 

- Chi hộ 26.658.000 26.658.000 

- Tiền lãi tiền gửi 3722 2.132.800 2.132.800 

II Chi các hoạt động tài chính khác 2.318.634.420 2.318.634.420 

1 Hoạt động quỹ công chuyên dùng 222.837.400 222.837.400 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 113.679.800 113.679.800 

- Quỹ vì người nghèo 29.750.000 29.750.000 

- Quỹ người cao tuổi 79.407.600 79.407.600 

2 Thu hộ 1.790.427.700 1.790.427.700 

- Phòng chống thiên tai 70.014.000 70.014.000 

- Thu gom xử lý rác thải 1.720.413.700 1.720.413.700 

3 Chi hộ 305.369.320 305.369.320 

- Ủy nhiệm thu thuế đất 88.901.320 88.901.320 

- Chi khen thưởng 22.640.000 22.640.000 

- Khen thưởng Huy hiệu đảng 167.170.000 167.170.000 

- Chi hộ 26.658.000 26.658.000 

- Tiền lãi tiền gửi 3722   0 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



UBND PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO Biểu số 5 

    
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND phường Trần Hưng 

Đạo) 

    

   
ĐVT: 1000 đồng 

STT Nội dung 
Số liệu báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết toán 

được phê duyệt 

A Quyết toán thu NSNN     

I Tổng số thu NSNN 23.719.036 23.719.036 

1 Tổng thu NSNN trên địa bàn 18.645.201 18.645.201 

- Thuế ngoài quốc doanh (VAT, TNDN) 3.015.599 3.015.599 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 3.038.961 3.038.961 

- Lệ phí môn bài 131.750 131.750 

- Thu tiền sử dụng đất 1.713.656 1.713.656 

- Thuế thu nhập cá nhân 9.251.296 9.251.296 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 19.731 19.731 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.127.093 1.127.093 

- Phí, lệ phí 144.007 144.007 

- Thu khác 203.108 203.108 

2 Bổ sung từ NS Thành phố 4.144.796 4.144.796 

- Bổ sung cân đối 3.538.000 3.538.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu 606.796 606.796 

3 Thu chuyển nguồn 929.039 929.039 

4 Thu kết dư 2.786.133 2.786.133 

II 
Tổng thu ngân sách phường hưởng điều 

tiết 
9.541.213 9.541.213 

1 
Tổng thu ngân sách phường hưởng điều 

tiết 
4.467.377 4.467.377 

- Thuế ngoài quốc doanh (VAT, TNDN) 603.120 603.120 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.519.481 1.519.481 

- Lệ phí môn bài 131.750 131.750 

- Thuế thu nhập cá nhân 755.222 755.222 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.127.093 1.127.093 

- Phí, lệ phí 144.007 144.007 

- Thu khác 186.705 186.705 

2 Bổ sung từ NS Thành phố 4.144.796 4.144.796 

- Bổ sung cân đối 3.538.000 3.538.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu 606.796 606.796 

3 Thu chuyển nguồn 929.039 929.039 

4 Thu kết dư 2.786.133 2.786.133 

B Quyết toán chi NSNN 7.704.631 7.704.631 

I Chi thường xuyên 7.582.559 7.582.559 

1 Chi công tác quốc phòng 375.082 375.082 



2 Chi đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy 244.132 244.132 

3 Chi sự nghiệp giáo dục 404.600 404.600 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 35.000 35.000 

5 Chi sự nghiệp truyền thanh 38.000 38.000 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 54.960 54.960 

7 Chi sự nghiệp kinh tế  75.000 75.000 

8 Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể 5.620.696 5.620.696 

8,1 Chi hoạt động Hội đồng nhân dân 301.640 301.640 

8,2 Chi quản lý nhà nước 4.625.188 4.625.188 

8,3 Chi hoạt động của Đảng 289.934 289.934 

8,4 Chi hoạt động Mặt trận tổ quốc 172.434 172.434 

8,5 Chi hoạt động Đoàn Thanh niên 97.500 97.500 

8,6 Chi hoạt động Hội phụ nữ 22.500 22.500 

8,7 Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh 97.500 97.500 

8,8 Chi hoạt động Các tổ chức CT-ĐT khác 14.000 14.000 

9 Chi đảm bảo xã hội 383.515 383.515 

10 Chi khác ngân sách  351.574 351.574 

II Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 122.072 122.072 

C 
Quyết toán thu, chi các hoạt động tài chính 

khác 
    

I Thu các hoạt động tài chính khác 2.518.212 2.518.212 

1 Hoạt động quỹ công chuyên dùng 257.440 257.440 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 154.440 154.440 

- Quỹ vì người nghèo 51.480 51.480 

- Quỹ người cao tuổi 51.520 51.520 

2 Thu hộ 1.913.017 1.913.017 

- Phòng chống thiên tai 2.460 2.460 

- Thu gom xử lý rác thải 1.910.557 1.910.557 

3 Chi hộ 347.756 347.756 

- Ủy nhiệm thu thuế đất 76.637 76.637 

- Chi khen thưởng 14.480 14.480 

- Khen thưởng Huy hiệu đảng 90.210 90.210 

- Chi hộ 160.234 160.234 

- Tiền lãi tiền gửi 3722 6.195 6.195 

II Chi các hoạt động tài chính khác 2.367.800 2.367.800 

1 Hoạt động quỹ công chuyên dùng 271.140 271.140 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 126.340 126.340 

- Quỹ vì người nghèo 78.600 78.600 

- Quỹ người cao tuổi 66.200 66.200 

2 Thu hộ 1.856.017 1.856.017 

- Phòng chống thiên tai 2460 2.460 

- Thu gom xử lý rác thải 1.853.557 1.853.557 

3 Chi hộ 240.643 240.643 

- Ủy nhiệm thu thuế đất 76.637 76.637 



- Chi khen thưởng 14.480 14.480 

- Khen thưởng Huy hiệu đảng 90.210 90.210 

- Chi hộ 59.316 59.316 

- Tiền lãi tiền gửi 3722 0 0 
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